Bài 5
BẢNG THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN 
	MÃ KH
	HỌ TÊN KH
	LOẠI HỘ
	CS CŨ
	CS MỚI
	TIÊU THỤ 
	ĐỊNH MỨC
	ĐƠN GIÁ
	SỐ KW VƯỢT ĐM
	TIỀN TRONG ĐM
	TIỀN VƯỢT ĐM

	ND001
	Lê Anh
	
	1397
	1500
	
	
	
	
	
	

	ND002
	Lý Bảo
	
	5555
	5580
	
	
	
	
	
	

	SX003
	Hà Cúc
	
	4500
	4700
	
	
	
	
	
	

	SX004
	Tôn Vũ 
	
	6000
	6400
	
	
	
	
	
	

	KD005
	Lý Nhân
	
	9950
	150
	
	
	
	
	
	

	KD006
	Lê Cam
	
	9800
	700
	
	
	
	
	
	






Bảng 1                                                                       
	LOẠI HỘ 
	ĐỊNH MỨC
	ĐƠN GIÁ

	 ND
	100
	50

	SX
	300
	60

	KD
	500
	80



  Bảng 2 : Hệ số vượt

	Số KW vượt
ĐM
	0
	1
	50
	100
	200

	Hệ số vượt
	0
	1.5
	2
	2.5
	3




Yêu cầu :
1. Nhập dữ liệu và trình bày bảng tính như trên
2. Dựa và 2 ký tự đầu tiên của Mã KH để điền vào cột Loại Hộ
3. Cột Tiêu Thụ được tính như sau:
- Nếu CS mới >= CS Cũ thì TIÊU THỤ=CS Mới - CS Cũ 
- Nếu ngược lại thì TIÊU THỤ=10000- CS cũ + CS mới
4. Dựa vào Loại hộ và Bảng 1 để điền dữ liệu vào cột Định Mức
5. Dựa vào Loại hộ và Bảng 1 để điền dữ liệu vào cột Đơn giá
6. Tính số KW vượt ĐM theo điều kiện :
- Nếu TIÊU THỤ > ĐỊNH MỨC thì Số KW VƯỢT ĐM = TIÊU THỤ - ĐỊNH MỨC
- Nếu không thì Số KW VƯỢT ĐM = 0
7. Tiền trong ĐM là giá trị nhỏ nhất của hai giá trị:
TIÊU THỤ * ĐƠN GIÁ và ĐỊNH MỨC * ĐƠN GIÁ
8.Tính Tiền vượt ĐM = Số KW vượt ĐM và Bảng 2
[bookmark: _GoBack]9.Trích lọc những khách hàng có số KW vượt định mức trên 100KW và lưu lại ở sheet khác với tên là VDM
